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Đắk Lắk, ngày      tháng 8 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc chuẩn y số lượng và danh sách học sinh trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 

các trường THPT công lập xét tuyển sinh năm học 2021-2022 

       
GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

Căn cứ Quyết định số 1638/QĐ-UBND ngày 08/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Đắk Lắk về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Giáo dục và Đào tạo; Quyết định số 1137/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Đắk Lắk về việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo (GDĐT) ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung 

học phổ thông; 

Căn cứ Kế hoạch số 10625/KH-UBND ngày 26/11/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Đắk Lắk về việc tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022; 

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-SGDĐT ngày 22/3/2021 của Sở GDĐT về việc 

giao Kế hoạch chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022; 

Căn cứ Tờ trình đề nghị bổ sung của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh các trường 

THPT công lập được phép xét tuyển bổ sung và Biên bản cuộc họp của Hội đồng xét 

duyệt kết quả tuyển sinh vào lớp 10 vào các trường trung học phổ thông công lập năm 

học 2021-2022 của Sở GDĐT tại cuộc họp ngày 16/8/2021; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục Trung học- Giáo dục Thường xuyên, Sở 

GDĐT Đắk Lắk. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Chuẩn y số lượng và danh sách học sinh trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 

các trường THPT công lập xét tuyển sinh năm học 2021-2022 (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Các trường THPT chịu trách nhiệm thông báo công khai kết quả tuyển 

sinh bổ sung cho học sinh và cha mẹ học sinh biết để nhập học. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng phòng Giáo dục Trung học 

- Giáo dục Thường xuyên; trưởng các phòng, ban có liên quan thuộc Sở GDĐT; Hiệu 

trưởng các trường THPT có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ 

ngày ký./. 

 Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, GDTrH-GDTX. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phạm Đăng Khoa 
 



     UBND TỈNH ĐẮK LẮK

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh
Giới 

tính
Dân tộc

Tổng 

điểm 

XT

Ghi chú

1 H Ly Xa Niê 22/11/2005 Đắk Lắk Nữ Ê-đê 37

2 Phạm Huy Hoàng 07/11/2006 Đắk Lắk Nam Kinh 32

3 Nguyễn Vũ Mai Linh 04/10/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 32

4 Hà Di Nguyên 16/04/2006 Phú Yên Nam Kinh 32

5 Nguyễn Thị Y Ly 15/07/2006 Thừa Thiên Huế Nữ Kinh 32

6 Trần Quang Thái 29/10/2006 Đắk Lắk Nam Kinh 32

7 Nguyễn Hải Quang 15/04/2006 Đắk Lắk Nam Kinh 32

8 Cao Thị Mỹ Huyền 28/04/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 32

9 Trần Quỳnh Anh 07/04/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 30

10 Trịnh Hoàng Cơ 29/10/2006 Đắk Lắk Nam Kinh 30

11 Vũ Ngọc Phương Uyên 11/04/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 30

12 Lê Thanh Luân 28/10/2006 Đắk Lắk Nam Kinh 30

13 Võ Quang Phúc 29/01/2006 Quảng Nam Nam Kinh 30

14 Nguyễn Thị Ngọc Kim 07/05/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 30

15 Nguyễn Văn Long 21/06/2006 Đắk Lắk Nam Kinh 30

16 Hồ Việt Dũng 18/05/2006 Đắk Lắk Nam Kinh 30

17 Trương Thị Huyền Linh 26/08/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 30

18 Nguyễn Dương Thùy Linh 18/05/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 30

19 Hồ Hoàng Sang 04/07/2006 Đắk Lắk Nam Kinh 30

20 Nguyễn Thanh Ngân 23/11/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 30

21 Trần Văn Tuấn 05/11/2006 Nam Định Nam Kinh 30

22 Huỳnh Phương Chi 24/11/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 30

23 Nguyễn Đăng Tiến 13/07/2006 Đắk Lắk Nam Kinh 30

24 Nguyễn Hoàng Anh Huy 04/07/2006 Đắk Lắk Nam Kinh 29

25 H' Duyên Niê 17/12/2006 Đắk Lắk Nữ Ê-đê 29

26 H' Ti Na Eban 27/11/2006 Đắk Lắk Nữ Ê-đê 29

27 Phạm Nguyễn 05/07/2006 Đắk Lắk Nam Kinh 29

28 Y - Khâm - Mlô 03/01/2006 Đắk Lắk Nam Ê-đê 29

29 Lê Nguyệt Nhi Eban 07/11/2006 Đắk Lắk Nữ Ê-đê 29

30 Y - Song Ly Niê 01/01/2006 Đắk Lắk Nam Ê-đê 29

31 Phan Đức Mạnh 27/08/2006 Nam Định Nam Kinh 28

32 Trần Quang Tuấn 05/11/2006 Đắk Lắk Nam Kinh 28

33 Quách Thị Ngọc Tú 30/01/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 28

34 Hoàng Thị Thanh Nga 22/05/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 28

35 Trần Nguyễn Đăng Khoa 03/11/2006 Đắk Lắk Nam Kinh 28

36 Vũ Huyền Trang 14/08/2006 Đắk Lắk Nam Kinh 28

37 Lê Tiến Thịnh 02/07/2006 Đắk Lắk Nam Kinh 28

38 Phạm Nam Cường 15/08/2006 Nam Định Nam Kinh 28

39 Vòng Ngọc Linh 09/10/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 28

40 Lê Phúc Đăng Khoa 25/08/2006 Đắk Lắk Nam Kinh 28

41 Nguyễn Thanh Tuấn 22/08/2006 Đắk Lắk Nam Kinh 28

42 Nguyễn Như Y 28/12/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 28

43 Nguyễn Đức Tùng 02/04/2006 Đắk Lắk Nam Kinh 28

DANH SÁCH VÀ SỐ LƯỢNG HỌC SINH TRÚNG TUYỂN BỔ SUNG VÀO LỚP 10

TRƯỜNG THPT CAO BÁ QUÁT, NĂM HỌC 2021-2022

(Kèm theo Quyết định Số             /QĐ-SGDĐT, ngày         /8/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo)
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Dân tộc
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XT

Ghi chú

44 Nguyễn Đăng Trung Sơn 03/07/2006 Đắk Lắk Nam Kinh 28

45 Nguyễn Lê Thu Uyên 13/03/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 28

46 Trần Thị Khánh Ly 18/01/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 28

47 Nguyễn Đăng Dương 28/07/2006 Đắk Lắk Nam Kinh 28

48 Trần Văn Sơn 11/02/2006 Đắk Lắk Nam Kinh 28

49 Lê Nguyễn Anh Duy 14/10/2006 Đắk Lắk Nam Kinh 28

50 Đặng Minh Khôi 15/01/2006 Đắk Lắk Nam Kinh 28

51 Nguyễn Hoài Thương 02/06/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 28

52 Nguyễn Đức Việt 15/11/2006 Đắk Lắk Nam Kinh 28

53 Bùi Xuân Thành 14/09/2004 Đắk Lắk Nam Kinh 28

54 Nguyễn Lương Ngọc Bông 08/11/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 28

55 Lê Văn Hải Linh 10/04/2006 Gia Lai Nam Kinh 28

56 Nguyễn Trần Ngọc Nguyên 12/05/2006 Hải Dương Nam Kinh 28

57 Nguyễn Ngọc Thiên Phú 02/02/2006 Đắk Lắk Nam Kinh 28

58 Đặng Lương Mỹ Duyên 04/09/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 27

59 Hoàng Ngọc Diễm Vy 12/04/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 27

60 Hồ Văn Duy 13/03/2005 Đắk Lắk Nam Kinh 27

61 Trần Trương Định 06/01/2006 Đắk Lắk Nam Kinh 27

62 Triệu Lê Quốc Trung 14/10/2006 Đắk Lắk Nam Kinh 27

63 Nguyễn Yến Nhi 04/06/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 27

64 Nguyễn Tấn Nam 22/02/2006 Đắk Lắk Nam Kinh 27

65 Nguyễn Thế Bình Tâm 25/06/2006 Đắk Lắk Nam Kinh 27

66 Phạm Ngọc Kha 21/01/2006 Đắk Lắk Nam Kinh 27

67 Trần Hồng Phong 12/04/2006 Đắk Lắk Nam Kinh 27

68 Trương Ngọc Đăng 23/03/2006 Đắk Lắk Nam Kinh 27

69 Lê Quang Đại 13/04/2006 Đắk Lắk Nam Kinh 26

70 Phạm Vũ Đại Hoàng 27/09/2006 Đắk Lắk Nam Kinh 26

71 Nguyễn Tường Vy 14/03/2006 Đồng Nai Nữ Kinh 25

72 Lê Trung Hiếu 01/01/2006 Đắk Lắk Nam Kinh 25

73 Nguyễn Trần Vũ 05/01/2006 Đắk Lắk Nam Kinh 25

74 Bùi Trọng Thắng 21/12/2006 Đắk Lắk Nam Kinh 24

Danh sách này gồm có 74 học sinh./.
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